
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Ngày sinh Giới tính Lý do loại

1 Trần Xuân Bách 13/06/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

2 Nguyễn Duy Bình 07/04/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

3 Lê Quỳnh Chi 26/11/2002 Nữ
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

4 Lê Hải Đăng 10/11/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

5 Trần Quang Đăng 12/11/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

6 Nguyễn Minh Đức 21/05/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

7 Nguyễn Việt Dũng 20/11/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

8 Phạm Tiến Dũng 02/09/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

9 Lương Văn Duy 11/09/2001 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

10 Trần Đoàn Khánh Duy 26/06/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

11 Đặng Trường Giang 28/05/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

12 Trần Nam Hải 29/06/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

13 Lê Gia Hiển 25/08/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

14 Đỗ Tràng Hiếu 31/07/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

15 Hồ Yến Hoa 04/06/2002 Nữ
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

16 Nguyễn Thị Minh Hòa 30/07/2002 Nữ
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

17 Nguyễn Duy Huy Hoàng 28/03/2002 Nam
Không đủ điều kiện xét tuyển (Không có bản sao công chứng giấy 

chứng nhận đoạt giải của Sở Giáo dục Đào tạo)

18 Vũ Huy Hoàng 27/05/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

19 Nguyễn Quang Huấn 04/11/2002 Nam Không đủ điều kiện xét tuyển (Điểm HK1 lớp 12 < 8.0)

20  Đỗ Quang Huy 27/08/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

21 Lâm Viết Huy 16/01/2002 Nam

Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện/ Không đủ điều kiện xét tuyển (Điểm lớp 10 < 

8.0)

22 Nguyễn Quang Huy 19/02/2002 Nam

Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện/ Không đủ điều kiện xét tuyển (Điểm lớp 10 < 

8.0)

23 Nguyễn Quốc Lập 21/10/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện
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24 Bùi Mạnh Linh 30/08/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

25 Hoàng Khánh Linh 02/01/2002 Nữ
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

26 Nguyễn Thị Diệu Linh 27/09/2002 Nữ
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

27 Nguyễn Thị Ngọc Linh 02/04/2002 Nữ
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

28 Đặng Xuân Lộc 06/04/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

29 Đỗ Đức Long 15/05/2002 Nam

Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện/ Không đủ điều kiện xét tuyển (Điểm lớp 10, 

11, 12 < 8.0)

30 Phạm Đình Long 29/11/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

31 Dương Phương Mai 28/01/2002 Nữ
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

32 Lương Hữu Quang Minh 30/09/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

33 Trần Quang Nam 27/01/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

34 Bùi Tuấn Nghĩa 08/09/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

35 Trịnh Trần Tuấn Nghĩa 27/01/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

36 Trịnh Diễm Quỳnh 25/09/2002 Nữ
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

37 Cấn Vũ Hà Sơn 21/10/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

38 Ngô Đức Thành 25/09/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

39 Nguyễn Thành Trung 26/01/2002 Nam

Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện/ Không đủ điều kiện xét tuyển (Điểm HK1 

lớp 12 < 8.0)

40 Lê Thảo Uyên 15/10/2001 Nữ

Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện/ Không đủ điều kiện xét tuyển (Năm đoạt giải 

là 2016)

41 Hoàng Đức Việt 01/12/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

42 Trần Quang Vinh 25/06/2002 Nam
Không hoàn thành đầy đủ việc đăng ký xét tuyển theo đúng Thông báo 

tuyển sinh của Học viện

Danh sách gồm 42 thí sinh


